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I

1 001305026204 Hoàng Mai Trang Nữ 28/02/2005 Hà Nội Kinh 2023 0 KV3 0 2022 1310 24.56 24.56

2 001304026260 Đào Hoàng Hương Thảo Nữ 29/01/2004 Hà Nội Kinh 2022 0 KV3 0 2023 1240 23.25 23.25

3 001305001647 Đỗ Minh Ngọc Nữ 17/05/2005 Hà Nội Kinh 2023 0 KV3 0 2023 1230 23.06 23.06

4 001305016227 Nguyễn Lê Hà Thu Nữ 22/10/2005 Hà Nội Kinh 2023 0 KV3 0 2023 1170 21.94 21.94

5 001305018667 Nguyễn Kiều Chi Nữ 01/09/2005 Hà Nội Kinh 2023 0 KV3 0 2022 1140 21.38 21.38

6 001305011343 Hoàng Linh Đan Nữ 13/07/2005 Hà Nội Kinh 2023 0 KV3 0 2022 1120 21.00 21.00

II

1 026205000920 Nguyễn Ngọc Khôi Nam 25/10/2005 Hà Nội Kinh 2023 0 KV3 0 2022 1450 27.19 27.19

2 001305027206 Đỗ Ngọc Quỳnh Anh Nữ 09/08/2005 Hà Nội Kinh 2023 0 KV3 0 2022 1420 26.63 26.63

3 001205011774 Nguyễn Trần Tiến Nam 10/07/2005 Hà Nội Kinh 2023 0 KV3 0 2022 1410 26.44 26.44

4 001205016074 Trịnh Việt An Nam 10/04/2005 Hà Nội Kinh 2023 0 KV3 0 2023 1390 26.06 26.06

5 027305001000 Nguyễn Thùy Dương Nữ 15/01/2005 Hà Nội Kinh 2023 0 KV2 0.25 2023 1330 24.94 25.11

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

PHƯƠNG THỨC 5: CHỈ SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ ĐỂ XÉT TUYỂN (SAT)

(Mã phương thức: 408; Mã tổ hợp: L48)

(Kèm theo Quyết định số  914 /QĐ-ĐHL ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật)

Ngành Luật (7380101)
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6 001305009911 Nguyễn Lê Ngọc Phương Nữ 11/09/2005 Hà Nội Kinh 2023 0 KV3 0 2023 1320 24.75 24.75

7 001205016870 Hoàng Văn Quang Nam 06/10/2005 Hà Nội Kinh 2023 0 KV2 0.25 2022 1270 23.81 24.02

8 036305011348 Lê Minh Châu Nữ 05/08/2005 Nam Định Kinh 2023 0 KV3 0 2023 1210 22.69 22.69

9 001205015568 Đỗ Hoàng Long Nam 24/09/2005 Hà Nội Kinh 2023 0 KV3 0 2022 1210 22.69 22.69

III

1 001205013768 Nguyễn Trọng Nguyên Nam 08/10/2005 Hà Nội Kinh 2023 0 KV3 0 2023 1380 25.88 25.88

2 001305051885 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 06/03/2005 Hà Nội Kinh 2023 0 KV2 0.25 2023 1300 24.38 24.57

3 011204000058 Phạm Minh Tuân Nam 12/10/2004 Điện Biên Kinh 2022 0 KV2 0.25 2023 1290 24.19 24.38

4 001304022140 Nguyễn Mỹ Hạnh Nữ 26/02/2004 Hà Nội Kinh 2022 0 KV3 0 2023 1180 22.13 22.13

5 079305021532 Nguyễn Ngọc Minh Châu Nữ 04/08/2005 TP. HCM Kinh 2023 0 KV3 0 2023 1150 21.56 21.56

IV

1 001206073239 Lê Võ Phúc Anh Nam 11/03/2006 Hà Nội Kinh 2023 0 KV3 0 2022 1500 28.13 28.13

2 001205024928 Nguyễn Việt Phương Nam 07/09/2005 Hà Nội Kinh 2023 0 KV3 0 2022 1480 27.75 27.75

3 001205005625 Phạm Quang Nhật Nam 15/10/2005 Hà Nội Kinh 2023 0 KV3 0 2023 1430 26.81 26.81

4 001205017108 Trần Đức Anh Nam 19/09/2005 Hà Nội Kinh 2023 0 KV3 0 2023 1410 26.44 26.44

5 001305002238 Đỗ Trần Minh Hà Nữ 10/04/2005 Hà Nội Kinh 2023 0 KV3 0 2023 1380 25.88 25.88

6 030305000311 Phạm Hồng Minh Nữ 16/09/2005 Hải Dương Kinh 2023 0 KV3 0 2022 1370 25.69 25.69
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7 001205018016 Nguyễn Hoàng Tân Nam 13/09/2005 Hà Nội Kinh 2023 0 KV3 0 2022 1370 25.69 25.69

8 001205014523 Nguyễn Đức Minh Nam 01/06/2005 Hà Nội Kinh 2023 0 KV3 0 2023 1360 25.50 25.50

9 001205010067 Nguyễn Đức Gia Bình Nam 06/05/2005 Hà Nội Kinh 2023 0 KV3 0 2023 1320 24.75 24.75

10 034305001733 Bùi Ngọc Hương Linh Nữ 14/06/2005 Hà Nội Kinh 2023 0 KV3 0 2023 1270 23.81 23.81

11 025205005208 Cù Tiến Thành Nam 24/03/2005 Phú Thọ Kinh 2023 0 KV2-NT 0.5 2023 1190 22.31 22.81

- Ngành Luật: 06 thí sinh;

- Ngành Luật chất lượng cao: 09 thí sinh;

- Ngành Luật kinh doanh: 05 thí sinh;

- Ngành Luật thương mại quốc tế: 11 thí sinh.

Danh sách gồm 31 thí sinh, trong đó:
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1 001205020137 Trần Hoàng Lê Minh 18/07/2005 Hà Nội Kinh 2023 0 KV3 0 2023 24 20.00 20.00

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

PHƯƠNG THỨC 5: CHỈ SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ ĐỂ XÉT TUYỂN (ACT)

(Mã phương thức: 408; Mã tổ hợp: L48)

(Kèm theo Quyết định số  914 /QĐ-ĐHL ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật)

Danh sách gồm 01 thí sinh./.

Ngành Luật chất lượng cao (7380101CLC)


